	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC

Họ và tên : ………………………………..
Lớp: …   - SBD: ….  - Phòng số: ……......
	ĐỀ KIỂM TRA CUÔI  HỌC KÌ I

Năm học 2024 – 2025
Môn : Toán  Lớp 4 (H)
(Thời gian làm bài 40 phút )

	- Giám thị số 1: .........................................

- Giám thị số 2: .........................................
	
	Số phách




	Điểm


	Nhận xét

…………………………………………..……………

…………………………………………..……………

……………………………………………..…………
	Số phách


Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số ba trăm hai mươi mốt triệu năm trăm hai mươi ba nghìn viết là: 
A. 321 523                 B. 321 523 000         C. 321 5 230             D. 523 321 00

Câu 2. Giá trị của chữ số 8 trong số 123 846 579 là: (0,5 đ)
A. 8 000                   B. 80 000                  C. 800 000                D. 8 000 000

Câu 3. Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ: (0,5 đ)

A. IX
B. X
C. VIII
D. XII
Câu 4. (0.5đ). Giá trị của biểu thức m – n : p với m = 48; n = 8; p = 4 là:
 A. 46             B. 4              
C. 16                 D. 10
Câu 5. (0.5đ).  Làm tròn số 852 315 792 đến hàng trăm nghìn được số:
A. 852 400 000     
   B. 850 000 000   
C. 852 320 000 
D. 852 300 000       
Câu 6. (0.5 đ)     Hình vẽ dưới đây có:
[image: image1.png]



A. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông

B. Hai đường thẳng song song. Ba góc vuông

C. Ba đường thẳng song song. Hai góc vuông

B. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông
Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (2đ) Đặt tính rồi tính. 
	378 265 + 530 827
…………………………………….......
…………………...
…………………………………….......
…………………...
...............................

...............................
	920 836 – 618 350  ……………………………………

…………………

…………………………………….

…………………
..............................

...............................
	6 209 x 8

……………………………………....
……………

……………………………………....
……………
	68 127 : 3

……………………………………

…………………

…………………
………………….

…………………

..............................................................


Câu 8. Số? (2 điểm)

	4kg 500g = ……….…. g
75 phút =..... giờ ..... phút

	8 dm2 44 cm2 = ........ cm2                

2 yến 7kg =……………..kg


Câu 9. (2đ) Một trang trại chăn nuôi có 560 con gà trống và gà mái. Số gà mái nhiều hơn số gà trống là 340 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà mỗi loại?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (0,5đ) . Tính bằng cách thuận tiện:
 2 023 + 13 258 – 23 + 742   = …………………………….……………………
                                               = …………………………….……………………
Câu 11. (0,5đ): Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 30. Tìm hai số đó.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI- MÔN TOÁN 4 (H)
Năm học 2024-2025
Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Câu 1. B
Câu 2. C            Câu 3. B           Câu 4. A         
Câu 5. D
Câu 6: B   
Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)  - (Mỗi câu đúng được 0.5đ)                
a, 909 092

b, 302 486

c, 49 672

d, 22 709

Câu 8. Số ? (2 điểm) .Mỗi câu đúng được 0.5đ
	4kg 500g = 4 500 g
75 phút = 1 giờ 15 phút

	8 dm2 44 cm2 = 844 cm2                

2 yến 7kg = 27kg


Câu 9. ( 2 điểm)
Bài giải

Trang trại có số con gà trống là: (0,5đ)
(560 – 340) : 2 = 110 (con) (0,5đ)
Trang trại có số gà mái là: (0,5đ)
560 – 110 = 450 (con) (0,25đ)

                                        Đáp số: gà trống: 110 con

0,25đ
                                                                             gà mái: 450 con
(HS có thể làm cách khác)

Câu 10: (0,5đ) . Tính bằng cách thuận tiện:

2 023 + 13 258 – 23 + 742 = (2 023 – 23) + ( 13 258 + 742)





  = 2 000 + 14 000





  = 16 000

	Câu 11. (0,5đ): 
Hai số chẵn liên tiếp nhau hơn kém nhau 2 đơn vị.
Số bé là: (30 – 2) : 2 = 14
Số lớn là: 30 – 14 = 16

Đáp số: Số bé: 14

              Số lớn: 16


	

	
	

	(HS có thể làm cách khác)


	

	
	

	
	


